Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
A. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
I. Tóm tắt về dự án:

a. Tên dự án: Các công trình sửa chữa lớn TSCĐ đợt 3 năm 2025.  
b. Quy mô: mua sắm hệ thống màn hình Led thay thế cho hệ thống màn hình hiện có của Trung tâm điều khiển tại Phòng Điều độ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
c. Thời gian thực hiện dự án: năm 2025.
d. Địa điểm thực hiện: phòng Điều độ, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

1.1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Hệ thống màn hình Led INDOOR P1,25 tiêu chuẩn Full HD hoặc 4K kích thước hiện hữu (cao x ngang): 2,05 x 4,87 (m) kèm khung/giá đỡ
	Hệ thống
	01


Ghi chú: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và lắp đặt tại địa điểm của Chủ đầu tư như quy định bên dưới.
1.2. Danh mục hàng hóa chi tiết theo từng đợt giao nhận hàng: 01 đợt
2. Danh mục các Dịch vụ liên quan: không áp dụng
III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 

1. Địa điểm giao hàng: Trung tâm điều khiển Phòng Điều độ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
2. Địa điểm thực hiện dịch vụ:  Không áp dụng.
3. Thời gian thực hiện dịch vụ:  Không áp dụng.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật

I. Yêu cầu chung

1.  Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa: Không áp dụng.
2. Yêu cầu của hệ thống: Không áp dụng.
3. Đặc điểm lưới điện: Không áp dụng.
4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

4.1. Đối với vật tư, thiết bị:

Tất cả các hàng hóa hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Có đầy đủ chứng nhận xuất xứ (CO đối với hàng nhập khẩu), chứng nhận chất lượng (CQ), sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: Không áp dụng.
4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (theo Mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)
	TT
	Hạng mục
	Tài liệu kỹ thuật/ Catalogue

	1
	Hệ thống màn hình Led
	X


- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

II.1. Các yêu cầu chi tiết

II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo yêu cầu tại bảng bên dưới. (E-HSDT không có bảng chào thông số kỹ thuật sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT). Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”
Đối với Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU, Nhà thầu phải đề xuất nội dung cụ thể cho hàng hóa chào thầu như quy định tại phần Ghi chú bên dưới biểu mẫu. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể theo quy định thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Màn hình LED INDOOR P1,25
	

	a
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	b
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	c
	Thông số kỹ thuật
	Kích thước màn hình:
Kích thước hiển thị Led: tương đương với kích thước hiện hữu (cao x ngang): 2,05 x 4,87 (m). (Lưu ý: Kích thước màn hình mới tuỳ thuộc vào từng modul ghép lại để đảm bảo tương ứng với kích thước trên. Nhà thầu nêu cụ thể số lượng modul và kích thước của mỗi modul, kích thước có thể ±10% so với kích thước hiện tại).
+ Số lượng module dự phòng: 10%.
Độ phân giải màn hình: 3840x1536 Pixel.
+ Loại led: P1,25mm
+ Độ sáng: 550 nits
+ Độ tương phản: 8000:1
+ Nhiệt độ màu: 3000 - 15000K
+ Độ sâu màu: 18 bit+
Tần số làm tươi: ≥4800 Hz
Control box: With RC and PSU Include
+ Giao thức truyền dữ liệu thông minh, chuẩn USB3.1
+ Nguồn và tín hiệu: 2 trong 1 loại dây truyền dẫn chuẩn kết nối Type-C cho đường truyền tín hiệu tốc độ cao, bảo trì lắp đặt dễ dàng thuận tiện, không cần phân biệt hướng jack nổi tín hiệu của sản phẩm.
+ Độ phẳng module cao, được thiết kế với dạng siêu mỏng nhưng chắc chắn và không biến dạng
+ Bảng mạch in được liên kết với nhau bằng chất kết dính điện từ dẫn nhiệt
+ Tự động đọc lại tín hiệu hiệu chuẩn thông minh bằng nhóm dữ liệu trên bảng mạch
+ Hỗ trợ bảo vệ quang học HDR/Active 3D/GOB
+ Hỗ trợ hiệu chỉnh độ sáng theo từng điểm ảnh để bảo đảm độ sáng nhất quán 
+ Sản phẩm được trang bị khóa an toàn khóa vị trí đấu nối, đảm bảo đầu cáp được cố định và tránh sự cố lỏng điểm tiếp xúc.
+ Chip xử lý có khả năng chống nhiễu từ, khả năng thiết lập thông minh, điều chỉnh nhiệt độ màu thông minh, điều chỉnh độ sáng thông minh, lưu trữ dữ liệu thông minh.
+ Giao thức truyền dữ liệu thông minh, chuẩn USB3.1
+ Tích hợp nguồn điện, bo mạch HUB và card nhận, tích hợp nguồn và tín hiệu thống nhất
+ Khả năng phát hiện tình trạng điện áp thông minh
+ Bảo vệ quá dòng, quá điện áp và quá nhiệt thông minh
+ Thiết bị được trang bị toàn bộ hệ khung vỏ bằng nhôm cho khả năng tản nhiệt tối ưu nhất.
	

	2
	Bộ xử lý hình ảnh
	

	a
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	b
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	c
	Thông số kỹ thuật
	- Khả năng tải: 6.5 triệu điểm ảnh
- Độ phân giải đầu ra tối đa: 3840x1920
- Độ sâu bit nguồn video: 10bit / 8bit
- Giao diện đầu vào video: 2xHDMI, 1xDIV, 1x3G-sDI (IN+LOOP, optional)
- Cổng ra: 10 cổng Ethernet
- Phương pháp điều khiển: USB, điều khiển nối tiếp
- Khả năng đa nhiệm: 3x layers, 1x OSD ( 8 OSD images)
- Hỗ trợ cài đặt: 10 cài đặt trước
	

	3
	Bộ mã hóa/giải mã AV qua IP để truyền tín hiệu HDMI lên đến 328 ft. (100 m) qua cáp xoắn đôi (CAT6A)
	

	a
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	b
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	c
	Thông số kỹ thuật
	- Thiết bị mã hóa/giải mã HDMI 4K@60

- NJR hỗ trợ độ phân giải video lên đến 4K@60 (4:4:4) và tuân thủ HDCP 2.2.

- Kéo dài đến 100m (CAT6A)

- Truyền được tín hiệu LAN và RS-232C

- Tín hiệu mã hóa: SDVoE

- Giả lập EDID, hỗ trợ tính năng Connection Reset

- RS-232C: 1 cổng/Đầu nối: Vít cố định (3 chân)

- LAN: 1 cổng/10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Tự động đàm phán), Tự động MDI/MDI-X, Đầu nối: RJ-45, Mô phỏng EDID, Đặt lại kết nối*3

- Nguồn: DC 5 V 1.6 A

- Công suất tiêu thụ: 9 W

- Kích thước: 4,2 (Rộng) x 1,1 (Cao) x 4,7 (Sâu)" (106 (Rộng) x 28 (Cao) x 120 (Sâu) mm) (Không bao gồm các đầu nối và các bộ phận tương tự)

- Trọng lượng: 1,1 Ibs. (0,5 kg)

- Nhiệt độ: Hoạt động: 32°F đến 104°F (0°C đến +40°C), Bảo quản: -4°F đến +176°F (-20°C đến + 80°C)

- Độ ẩm: 20% đến 90% (Không ngưng tụ)
	

	4
	Khung sắt hoàn thiện gắn tường
	- Sắt hộp hàn liên kết thành giàn chịu lực. Loại sắt dùng là thép hộp mạ kẽm dạng vuông 20mm x 40mm x ≥1,2mm (độ dày) và thép hộp mạ kẽm 40mm x 40mm x≥1,2mm (độ dày)
- Viền màn hình: Viền xung quanh màn hình bằng alu indoor màu nhôm (cho toàn bộ màn hình)
- Vật tư, phụ kiện hoàn thiện hệ thống.
	

	5
	Thi công hoàn thiện hệ thống
	- Nhân công lắp đặt hệ thống màn hình,
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ.
	

	6
	Tủ điện bảo vệ
	Tủ điện bảo vệ hẹn giờ tắt mở hệ thống theo thời gian thực
(Dây điện nguồn) cách màn hình trung bình tầm 20m
	

	7
	Bảo hành
	Chế độ bảo hành: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hoàn thành cung cấp, lắp đặt, bàn giao và đưa vào sử dụng 
	

	8
	Hỗ trợ kỹ thuật từ chính hãng hoặc Đại diện của hãng tại Việt Nam
	Nhà thầu có văn bản cam kết đáp ứng nội dung này
	


Ghi chú: Chủ đầu tư sẽ xem xét đánh giá đối với hàng hoá nhà thầu chào có thông số kỹ thuật tốt hơn so với các thông số yêu cầu nêu trong bảng trên.
Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau:

- Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT là 10%. Bên mời thầu sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng..
- Trên cơ sở giá trị hàng hóa trước thuế đã xác định nêu trên, khi hai bên hoàn thiện ký kết hợp đồng, giá trị hợp đồng được ký kết với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
- Giá trị thanh toán dựa trên cơ sở hóa đơn GTGT do nhà thầu phát hành với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phát hành hóa đơn. 

- Giá chào thầu là giá giao hàng hóa tại kho của Bên mời thầu (tại địa điểm như quy định ở Chương IV Phạm vi cung cấp, địa điểm giao hàng) tại mặt sàn kho của Bên mời thầu, đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 12.1 của Chương IV–Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- Nhà thầu phải phân tích chi tiết, cụ thể các nội dung cấu thành giá chào thầu bao gồm: giá hàng hóa xuất xưởng; chi phí vận chuyển và bảo hiểm; chi phí thực hiện dịch vụ và các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định trong biểu giá chào thầu của mình (nếu có).
- Nhà thầu phải chịu mọi phí thuế và lệ phí (nếu có) cho đến khi giao hàng hoá và thực hiện dịch vụ cho Bên mua theo Điều kiện của Hợp đồng.
-Nhà thầu bắt buộc phải chào đầy đủ danh mục, số lượng theo yêu cầu của gói thầu được nêu tại Chương IV Phạm vi cung cấp. 
III. Yêu cầu khác: không áp dụng 

